
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Ngô Ngọc Anh 19/07/2007 018 01

2 Phạm Tú Anh 26/01/2007 034 01

3 Phạm Quốc Bảo 24/03/2007 049 02

4 Nguyễn Trần Minh Châu 22/01/2007 055 02

5 Tiền Ngọc Bảo Châu 30/04/2007 057 02

6 Trần Hạnh Duyên 07/08/2007 079 03

7 Vũ Minh Đăng 02/05/2007 090 03

8 Lê Nguyễn Quỳnh Giao 30/06/2007 102 03

9 Phạm Đức Hiếu 19/01/2007 126 04

10 Trần Trung Hiếu 07/02/2007 128 04

11 Lê Phạm Đăng Hưng 02/08/2007 156 04

12 Nguyễn Hà Quỳnh Hương 09/02/2007 161 05

13 Bùi Nam Khang 29/10/2007 165 05

14 Nguyễn Phúc Minh Khang 26/06/2007 170 05

15 Thái Dương Phương Khanh 25/09/2007 177 05

16 Nguyễn Hải Lam 05/11/2007 213 06

17 Nguyễn Ngọc Khánh Lan 01/01/2007 217 06

18 Chu Thế Lân 14/03/2007 221 06

19 Vũ Nhật Minh 15/08/2007 255 07

20 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nga 15/11/2007 262 07

21 Nguyễn Hoàng Khánh Ngân 15/09/2007 264 07

22 Nguyễn Vũ Thiên Ngân 22/11/2007 265 07

23 Nguyễn Lữ Khôi Nguyên 07/08/2007 294 08

24 Nguyễn Minh Nhật 22/02/2007 304 08

25 Lại Huy Phúc 18/01/2007 346 09

26 Trần Khánh Nam Phương 10/03/2007 360 10

27 Trần Thanh Phương 18/07/2007 361 10

28 Nguyễn Đỗ Anh Quân 19/02/2007 369 10

29 Đào Minh Tâm 09/10/2007 390 11

30 Đoàn Phạm Hải Thảo 16/04/2007 405 11

31 Nguyễn Việt Thắng 08/02/2007 411 11

32 Nguyễn Ngọc Phúc Thiện 26/06/2007 419 11

33 Nguyễn Phú Thịnh 09/07/2007 421 11

34 Bùi Kim Anh Thư 02/08/2007 425 11

35 Bùi Diệp Xuân Thy 24/04/2007 441 12

36 Hoàng Anh Trung 30/08/2007 479 13

37 Quách Thanh Tùng 14/01/2007 497 13

38 Phan Tú Uyên 19/05/2007 504 14

39 Trần Tú Uyên 10/05/2007 506 14

40 Trịnh Phương Uyên 23/08/2007 507 14

Danh sách này có: 40 học sinh.
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